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MẠNG LƯỚI NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT: 
CÁC CHI NHÁNH VÀ PHÒNG GIAO DỊCH TOÀN QUỐC 

 
Cho tới ngày 14/10/2020 

 

STT Tỉnh Chi nhánh 

Phòng 

Giao 

Dịch 

Cấp hoạt 

động 
Địa chỉ 

1 An Giang An Giang   CN 
Số 1100 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang 

      Châu Đốc PGD 
Số 2 đường Lê Lơi, phường Châu Phú B, thành phố 

Châu Đốc, tỉnh An Giang 

      Phú Tân PGD 
Số 216 Tôn Đức Thắng, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú 

Tân, tỉnh An Giang 

      Thoại Sơn PGD 
Số 295 Nguyễn Huệ, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang 

      Tân Châu PGD 
Số 46, tổ 26, đường Thoại Ngọc Hầu, phường Long 

Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang 

      Châu Phú PGD 
Số 27 Trần Quang Khải, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang 

      Tịnh Biên PGD 
Số 39A, đường Anh Vũ Sơn, thị trấn Nhà Bàng, huyện 

Tịnh Biên, tỉnh An Giang 

      An Phú PGD 
Đường số 3, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An 

Giang 

      
Châu 

Thành 
PGD 

Số 300 đường Lê Lợi, Ấp Hòa Phú 4, thị trấn An Châu, 

huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 

      Tri Tôn PGD 
Số 140 Trần Hưng Đạo, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, 

tỉnh An Giang 

      Chợ Mới PGD 
Số 05 Lê Lợi, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang 

2 
Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
Vũng Tàu   CN 

Số 473 Nguyễn An Ninh,phường 9, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

      Sao Mai PGD 

Căn hộ PB.0114 tại tầng thương mại Block B DIC 

Phoenix, đường D1- khu đô thị Chí Linh, phường 

Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

      Bà Rịa PGD 
Số 133 đường 27/4, phường Phước Hiệp, thành phố Bà 

Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
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      Tân Thành PGD 
Khu phố Tân Hạnh, quốc lộ 51 (đường nội thị là Độc 

Lập), phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

      Đất Đỏ PGD 
Khu phố Thanh Long, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

      Long Điền PGD 
Số 268 Võ Thị Sáu, thị trấn Long Điền, huyện Long 

Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

      Châu Đức PGD 
Số 316 Lê Hồng Phong, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu 

Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

      
Xuyên 

Mộc 
PGD 

Số 250 Quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên 

Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

3 Bạc Liêu Bạc Liêu   CN 
Số 56, đường Trần Phú, phường 7, thành phố Bạc Liêu, 

tỉnh Bạc Liêu 

      Hồng Dân PGD 
Ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh 

Bạc Liêu 

      Giá Rai PGD 
Quốc lộ 1A, khóm 1, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc 

Liêu 

      Đông Hải PGD Ấp 4 thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu 

      
Phước 

Long 
PGD 

Ấp Long Thành, thị trấn Phước Long, huyện Phước 

Long, tỉnh Bạc Liêu 

      Hòa Bình PGD 
Quốc lộ 1A, ấp thị trấn A, thị trấn Hoà Bình, huyện Hòa 

Bình, tỉnh Bạc Liêu 

      Vĩnh Lợi PGD 
Quốc lộ 1A, ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện 

Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu 

4 Bắc Giang Bắc Giang   CN 
Số 389 đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

      Lục Ngạn PGD 
Số 73 đường Minh Khai, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, 

tỉnh Bắc Giang 

      Việt Yên PGD 
Số 622 đường Thân Nhân Trung, thị trấn Bích Động, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

      
Lạng 

Giang 
PGD 

Phố Vôi, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang 

5 Bắc Kạn Bắc Kạn   CN 
Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn 

      Ba Bể PGD Tiểu khu 5, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 

      Na Rì PGD 
Tổ nhân dân Hát Gieng, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, 

tỉnh Bắc Kạn 

      Chợ Đồn PGD Tổ 7, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 

      Ngân Sơn PGD Xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 

      Pác Nặm PGD Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

      
Bạch 

Thông 
PGD 

Phố Nà Hái, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, 

tỉnh Bắc Kạn 
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      Chợ Mới PGD Tổ 7, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 

6 Bắc Ninh Bắc Ninh   CN 
Tòa nhà Phoenix Tower, số 25 Lý Thái Tổ, phường Đại 

Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

      Quề Võ PGD 
Số 155 khu 1, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc 

Ninh 

      Từ Sơn PGD 
Số 269 đường Trần Phú, phường Đình Bảng, thị xã Từ 

Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

      
Yên 

Phong 
PGD 

Số 44 Phố Chờ, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh 

Bắc Ninh 

7 Bến Tre Bến Tre   CN 
Số 368 đại lộ Đồng Khởi, kp 1, phường 4, thành phố 

Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

      Thạnh Phú PGD 
Ấp Thạnh Trị Hạ, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh 

Phú, tỉnh Bến Tre 

      Chợ Lách PGD 
Khu phố 1, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh 

Bến Tre 

      Bình Đại PGD 
Khu phố 1, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến 

Tre 

      Mỏ Cày PGD 
Khu phố 2, quốc lộ 60, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày 

Nam, tỉnh Bến Tre 

      
Giồng 

Trôm 
PGD 

Khu phố 1, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, 

tỉnh Bến Tre 

      
Châu 

Thành 
PGD 

Khu phố 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, 

tỉnh Bến Tre 

      Ba Tri PGD 
Số 1A, Trần Hưng Đạo, khu phố 2, thị Trấn Ba Tri, 

huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

8 
Bình 

Dương 
Bình Dương   CN 

Số 227 Đại Lộ Bình Dương, khu phố 3, phường Phú 

Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

      Tân Uyên PGD 
Lô M 24 - 25, khu dân cư Thương mại Uyên Hưng, 

phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

      Dĩ An PGD 
Số 423 đường Trần Hưng Đạo, khu phố Bình Minh I, 

phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

      Thuận An PGD 
Số 42, đường Nguyễn Văn Tiết, khu phố Bình Hòa, 

phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

      Phú Giáo PGD 
Số 443 đường DT741, khu phố 5, thị trấn Phước Vĩnh, 

huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 

      
Tương 

Bình Hiệp 
PGD 

Số 29, khu 4, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

      
KCN 

VSIP 
PGD 

Khu phố Bình Đức 1, phường Bình Hòa, thành phố 

Thuận An, tỉnh Bình Dương 
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      Bến Cát PGD 
Số 330 Quốc lộ 13, khu 2, phường Mỹ Phước, thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

      Dầu Tiếng PGD 
Số 180, đường Trần Phú, Khu phố 3, Thị trấn Dấu 

Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 

9 Bình Định Bình Định   CN 
Số 134-136 Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

      Phú Tài PGD 
Số 152 Lạc Long Quân, phường Trần Quang Diệu, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Đinh 

      An Nhơn PGD 
162 đường Trần Phú, phường Bình Định, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

10 Bình Phước Bình Phước   CN 
Số 416,quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

      
Chơn 

Thành 
PGD 

Khu phố 6, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phước 

      
Phước 

Long 
PGD 

Khu phố 6, phường Long Phước, thị xã Phước Long, 

tỉnh Bình Phước 

      Bình Long PGD 
Khu phố Phú Hưng, phường Phú Thịnh, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước 

      Lộc Ninh PGD 
Số 272, quốc lộ 13, khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc 

Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

      Bù Đốp PGD 
Số 145, đường ĐT759B, khu phố Thanh Bình, thị trấn 

Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước 

      Bù Đăng PGD 
Số 130, ấp Hòa Đồng, thị trấn Đức Phong, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 

      Phú Riềng PGD 
Số 376, đường DT741, thôn Tân Hiệp 2, xã Bù Nho, 

huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 

      Hớn Quản PGD 
Ấp 5, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước. 

11 Bình Thuận Bình Thuận   CN 
Đường Từ Văn Tư (Thửa đất số 866, tờ bản đồ số 58), 

phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận 

      
Hàm 

Thuận 

Nam 
PGD 

Số 295 Trần Hưng Đạo, khu phố Nam Thành, thị trấn 

Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

      Mũi Né PGD 
Số 02 Nguyễn Minh Châu, phường Mũi Né, thành phố 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

      
Hàm 

Thuận Bắc 
PGD 

Đường Tám Tháng Tư (8/4), khu phố Lâm Hòa, thị trấn 

Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

      La Gi PGD 
Số 120 Lê Lợi, phường Phước Hội, thị xã La Gi, tỉnh 

Bình Thuận 
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      Đức Linh PGD 
Số 477 Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 1, thị trấn Võ 

Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận 

      Hàm Tân PGD 
Số 219 Hùng Vương, khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, 

huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận 

      Bắc Bình PGD 
Số 96 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận 

      
Tuy 

Phong 
PGD 

Tuyến 1 đường 17/4, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận 

      Tánh Linh PGD 
Số 451 Trần Hưng Đạo, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh 

Linh, tỉnh Bình Thuận 

      Phú Quý PGD 
Số 212 Hùng Vương, thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng, 

huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 

12 Cà Mau Cà Mau   CN 
Số 175 Lý Thường Kiệt, phường 6, thành phố Cà Mau, 

tỉnh Cà Mau 

      Cái Nước PGD 
Khóm 2, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà 

Mau 

      Thới Bình PGD 
Đường Lê Duẩn, khóm 1, thị trấn Thới Bình, huyện 

Thới Bình, tỉnh Cà Mau 

      
Trần Văn 

Thời 
PGD 

Khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, 

tỉnh Cà Mau 

13 Cao Bằng Cao Bằng   CN 
Số 40 phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố 

Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

      Hòa An PGD 
Tổ 1 Hoằng Bó, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh 

Cao Bằng 

      
Trùng 

Khánh 
PGD 

Tổ 5, khu 3, thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, 

tỉnh Cao Bằng 

      
Quảng 

Uyên 
PGD 

Phố Hồng Thái mới, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng 

Hòa, tỉnh Cao Bằng 

      Thạch An PGD 
Tổ dân phố 2, thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh 

Cao Bằng 

      Phục Hòa PGD 
Phố 2, thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao 

Bằng 

      Trà Lĩnh PGD 
Tổ 2, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao 

Bằng 

14 Cần Thơ Cần Thơ   CN 
Số 62 đường Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần Thơ 

      Thốt Nốt PGD 
Khu vực Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt 

Nốt, thành phố Cần Thơ 

      Trà Nóc PGD 
Số A1 Tổ 7, khu vực 4, đường Lê Hồng Phong, quận 

Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 

      
Phong 

Điền 
PGD 

Khu dân cư thương mại huyện Phong Điền, thị trấn 

Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ 
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      Cái Răng PGD 
Số 01 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Lê Bình, quận 

Cái Răng, thành Phố Cần Thơ 

      Hưng Lợi PGD 
Số 540 đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, 

thành Phố Cần Thơ 

      Ô Môn PGD 
Số 01, đường Kim Đồng, phường Châu Văn Liêm, quận 

Ô Môn, thành phố Cần Thơ 

15 Đà Nẵng Đà Nẵng   CN 
Số 140 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hải Châu 1, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

      
Nguyễn 

Văn Linh 
PGD 

Số 130 Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

      
Thanh 

Khê 
PGD 

Số 638 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê Tây, quận 

Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

      
Ngũ Hành 

Sơn 
PGD 

Số 676 Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng 

      Túy Loan PGD 
Thôn Túy Loan Đông, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Nẵng 

16 Đắk Lắk Đắk Lắk   CN 
Số 286 đường Phan Bội Châu, phường Thống Nhất, 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

      Ea Kar PGD 
Số 209, đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Ea Kar, 

huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk 

      Ea H’leo PGD 
Số 553, đường Giái Phóng, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea 

H’leo, tỉnh Đắk Lắk 

      
Krông 

Năng 
PGD 

Số 75, đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Năng, 

huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

      M’ĐRắk PGD 
Số 234, đuờng Nguyễn Tất Thành, thị trấn M'Đrắk, 

huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk 

      
Krông 

Ana 
PGD 

Số 144, đuờng Hùng Vương, thị trấn Buôn Trấp, huyện 

Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk 

      
Krông 

Bông 
PGD 

Số 189, đuờng Nguyễn Tất Thành, thị trấn Krông Mar, 

huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk 

      Cư M’Gar PGD 
Số 15, đuờng Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, huyện 

Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk 

      Cư Kuin PGD 
Thôn Kim Châu, xã Drây Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk 

      Buôn Đôn PGD Thôn 15, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

      Lắk PGD 
Số 146A, đuờng Nguyễn Tất Thành, thị trấn Liên Sơn, 

huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk 

      
Krông 

Buk 
PGD 

Số 156, đuờng Hùng Vương, phường An Bình, thị xã 

Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

      Ea Súp PGD 
Số 103, đuờng Hùng Vương, thị trấn Ea Súp, huyện Ea 

Súp, tỉnh Đắk Lắk 
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      Krông Pắk PGD 
Số 02, đường Giải Phóng, Buôn Ea Yông, xã Ea Yông, 

huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk 

      
Pơng 

Đrang 
PGD 

Thôn Tân Lập 7, xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk, 

tỉnh Đắk Lắk 

17 Đắk Nông Đắk Nông   CN 
Đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

      Đắk Song PGD Tổ 2, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 

      Đắk Rlấp PGD 
Số 6 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk Nông 

      Đắk Mil PGD 
Số 04 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 

      Cư Jut PGD 
Số 365, đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Ea T'Ling, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 

      
Đắk 

Glong 
PGD 

Thôn 4, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk 

Nông 

      Tuy Đức PGD Thôn 3, xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 

      Krông Nô PGD 
Khối Trung tâm, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, 

tỉnh Đắk Nông 

18 Điện Biên Điện Biên   CN 
Số 896 đường Võ Nguyên Giáp, tổ dân phố 10, phường 

Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên 

      
Mường 

Nhé 
PGD 

Tổ dân cư số 1, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh 

Điện Biên 

      Tuần Giáo PGD 
Khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên 

      Bản Phủ PGD Đội 24, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

      
Mường 

Chà 
PGD 

Khối 3 thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh 

Điện Biên 

      
Mường 

Ảng 
PGD 

Tổ dân phố 8, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, 

tỉnh Điện Biên 

      Tủa Chùa PGD 
Khu Thắng Lợi 2, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, 

tỉnh Điện Biên 

19 Đồng Nai Đồng Nai   CN 
Số 197A, đường Võ Thị Sáu, kp 7, phường Thống Nhất, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

      
Đồng 

Khởi 
PGD 

Số 2/21A – 2/22 đường Đồng Khởi, KP 6, phường Tam 

Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

      
Long 

Thành 
PGD 

246-256, đường Lê Duẩn, tổ 21, khu Văn Hải, thị trấn 

Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 
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Trảng 

Bom 
PGD 

117-119, đường 29/4, khu phố 5, thị trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

      
Nhơn 

Trạch 
PGD 

Đường Tôn Đức Thắng, khu Trung Tâm huyện Nhơn 

Trạch, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

      Vĩnh Cửu PGD 
Tổ 9, khu phố 5, thị Trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai 

      
Long 

Khánh 
PGD 

Số 01, đường Hùng Vương, phường Xuân An, thành 

phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

      Xuân Lộc PGD 
Ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai 

      Cẩm Mỹ PGD 
QL56, ấp Suối Râm, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai. 

      Tân Phú PGD 
Khu phố 10, quốc lộ 20, thị trấn Tân Phú, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai 

      
Định 

Quán 
PGD 

Khu phố Hiệp Tâm 1, thị trấn Định Quán, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai 

      
Thống 

Nhất 
PGD 

Khu phố Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 

20 Đồng Tháp Đồng Tháp   CN 
Số 214 – 216 – 218 – 220 đường Nguyễn Huệ, phường 

2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

      Lấp Vò PGD 
Quốc lộ 80, ấp Bình Thạnh 1, thị trấn Lấp Vò, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 

      Hồng Ngự PGD 
Đường Hùng Vương, phường An Thạnh, thị xã Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp 

      
Tháp 

Mười 
PGD 

Số 30-32 Trần Phú, khóm 4, thị trấn Mỹ An, huyện 

Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 

      Cao Lãnh PGD 
Số 199 đường Nguyễn Trãi, khóm Mỹ Thuận, thị trấn 

Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

      Sa Đéc PGD 
Số 90 Hùng Vương, khóm 1, phường 2, thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

      
Châu 

Thành 
PGD 

Quốc lộ 80, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, 

tỉnh Đồng Tháp 

      Lai Vung PGD 
Quốc lộ 80, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

      Tân Hồng PGD 
Số 14 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Sa Rài, huyện 

Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp 

      
Thanh 

Bình 
PGD 

Số 19, Quốc lộ 30, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng Tháp. 

      Tam Nông PGD 
Đường Nguyễn Sinh Sắc, thị trấn Tràm Chim, huyện 

Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. 

21 Gia Lai Gia Lai   CN 
Số nhà 92 đường Hùng Vương, phường Hội Thương, 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 



9 

 

      Ayun Pa PGD 
Số 197, đường Lê Hồng Phong, phường Đoàn Kết, thị 

xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai 

      Chư Sê PGD 
Số 783, đường Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện 

Chư Sê, tỉnh Gia Lai 

      An Khê PGD 
Số 32 đường Hoàng Văn Thụ, phường Tây Sơn, thị xã 

An Khê, tỉnh Gia Lai 

      Chư Prông PGD 
Số 103, đường Hùng Vương, thị trấn Chư Prông, huyện 

Chư Prông, tỉnh Gia Lai 

      Đức Cơ PGD 
Số 212, đường Quang Trung, thị trấn Chư Ty, huyện 

Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 

      Ia Grai PGD 
Số 275, đường Hùng Vương, thị Trấn Ia Kha, huyện Ia 

Grai, tỉnh Gia Lai 

      Chư Păh PGD 
Số 24, đường Trần Phú, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư 

Păh, tỉnh Gia Lai 

      Krông Pa PGD 
Số 08, đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Phú Túc, huyện 

Krông Pa, tỉnh Gia Lai 

      Đăk Đoa PGD 
168 Nguyễn Huệ, thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, 

tỉnh Gia Lai. 

      
Mang 

Yang 
PGD 

Tổ 05, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia 

Lai 

      K'Bang PGD 
Số 40 Trần Hưng Đạo, thị trấn K’Bang, huyện K’Bang, 

tỉnh Gia Lai 

      Phú Thiện PGD 
Khu phố 6, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh 

Gia Lai 

      
Kông 

Chro 
PGD 

215 Nguyễn Huệ, thị trấn Kông Chro, huyện Kông 

Chro, tỉnh Gia Lai 

22 Hà Giang Hà Giang   CN 
Tổ 13, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh 

Hà Giang. 

      Xín Mần PGD Thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang 

      Bắc Mê PGD 
Số 820, đường Quang Trung, tổ 01, thị trấn Phú Yên, 

huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang 

      
Bắc 

Quang 
PGD 

Số 445, đường Trường Chinh, tổ 04, thị trấn Việt Vinh, 

huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang 

      
Hoàng Su 

Phì 
PGD 

Tổ 02, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh 

Hà Giang 

      
Quang 

Bình 
PGD 

Số nhà 166 đường Trần Hưng Đạo, tổ 02 thị Trấn Yên 

Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang 

      Vị Xuyên PGD 
Số nhà 182, đường Nguyễn Trãi, tổ 02, thị trấn Vị 

Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 

      Quản Bạ PGD 
Số nhà 65, đường Trần Phú, tổ 01, thị trấn Tam Sơn, 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang 
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      Yên Minh PGD 
Số nhà 163, đường Trần Hưng Đạo,tổ 03, thị trấn Yên 

Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang 

      Mèo Vạc PGD 
Đường Nguyễn Trãi, tổ 4, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo 

Vạc, tỉnh Hà Giang 

      Đồng Văn PGD 
Số nhà 138, đường 3/2, Tổ 2, thị trấn Đồng Văn, huyện 

Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 

23 Hà Nam Hà Nam   CN 
Số 114 đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

      Đồng Văn PGD 
Số 278A-278B đường Nguyễn Hữu Tiến, thị trấn Đồng 

Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

      Lý Nhân PGD 
Xóm 6, thôn Mai Xá, xã Đồng Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

      Bình Lục PGD 
Số 796, phố Trần Hưng Đạo, tiểu khu Bình Thắng, thị 

trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam 

      
Thanh 

Liêm 
PGD KM5, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

      Kim Bảng PGD 
Số 69, đường Quang Trung, thị trấn Quế, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 

24 Hà Nội Hà Nội   CN 
Số 135 - 137 Xã Đàn, tổ 45C, phường Phương Liên, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

      Hoài Đức PGD 
Khu 7 thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố 

Hà Nội 

      Mỹ Đình PGDL 
B28 – BT5 khu đô thị mới Mỹ Đình II, phường Mỹ 

Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

      Hà Đông PGDL 
Số 10 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà 

Nội 

      Ứng Hòa PGD 
Số 17 phố Trần Đăng Ninh, thị trấn Vân Đình, huyện 

Ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

      Thanh Oai PGD 
Khu Nội Thị, thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, thành 

phố Hà Nội 

    Ba Vì   CN 
Số 274 – 276 đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, 

huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. 

      Tản Lĩnh PGD 
Thôn Yên Thành, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố 

Hà Nội 

    Đông Anh   CN 
Số 54-56 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội 

      Sóc Sơn PGD 
Số 19-21, tổ 12, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội 

      Mê Linh PGD 
Thôn Trung Hậu, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành 

phố Hà Nội 
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    Đông Đô   CN 
Số 297 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội 

      
Trần Đăng 

Ninh 
PGD 

Số 207-209 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận 

Cầu Giấy, Hà Nội 

      Cầu Giấy PGDL 
Lô B1A, cụm sx tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp 

nhỏ quận Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

      
Thanh 

Nhàn 
PGDL 

Số 346-348, Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, 

quận Hai ba Trưng, Hà Nội 

      
Hoàng 

Quốc Việt 
PGDL 

Số 349 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội 

      Trung Yên PGDL 
Số 5 Lô 14A khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội 

      
Thạch 

Thất 
PGD 

Thôn Thái Hòa, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, thành 

phố Hà Nội 

    Gia Lâm   CN 
Số 169, đường Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ, 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

    Sơn Tây   CN 
Số 205-207 phố Chùa Thông, phường Sơn Lộc, thị xã 

Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

      
Đan 

Phượng 
PGD 

Số 5 Nguyễn Thái Học, thị trấn Phùng, huyện Đan 

Phượng, thành phố Hà Nội 

      Phúc Thọ PGD 
Cụm 8, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, thành phố 

Hà Nội 

    
Tiết kiệm 

Bưu điện 
  CN 

493 Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, 

Hà Nội 

    Thăng Long   CN 
Tầng 1, Tòa nhà ThaiHoldings Tower, số 210 đường 

Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

      Mỹ Đức PGD 
Số 85 Phố Đại Đồng, tổ dân phố Tế Tiêu, thị trấn Đại 

Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

      
Phúc 

Đồng 
PGD 

Lô T112 – TTTM Aeon Long Biên, Lô HH1 khu công 

viên công nghệ thông tin Hà Nội, phường Phúc Đồng, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

      
Hoàng 

Mai 
PGDL 

Số 811 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận 

Hoàng Mai, Hà Nội 

      Long Biên PGDL 
Số 15 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội 

      Thanh Trì PGD 
Số 05 - 07, ngõ 405, đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn 

Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

    Thường Tín   CN 
Số 54-56 đường Trần Lư, thị trấn Thường Tín, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội 
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Phú 

Xuyên 
PGD 

Tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú 

Xuyên, thành phố Hà Nội 

    Xuân Mai   CN 
Số 20, tổ 2, Khu Tân Xuân, thị trấn Xuân Mai, huyện 

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

      Quốc Oai PGD 
Số 162 đường 21B, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, 

thành phố Hà Nội 

      
Chương 

Mỹ 
PGD 

Quốc lộ 6A, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, 

thành phố Hà Nội 

25 Hà Tĩnh Hà Tĩnh   CN 
Số 08 đường Trần Phú, phường Bắc Hà, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

      
Hương 

Khê 
PGD 

Số 221 - 223 đường Trần Phú, tổ dân phố 4, thị trấn 

Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. 

      Đức Thọ PGD 
Số nhà 270, đường Yên Trung, tổ dân phố 8, thị trấn 

Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

      Kỳ Anh PGD 
Khu nhà liền kề, đường Việt Lào, tổ dân phố 1, phường 

Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

26 Hải Dương Hải Dương   CN 
Số 62 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

      Gia Lộc PGD 
318 Nguyễn Chế Nghĩa, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia 

Lộc, tỉnh Hải Dương 

      Tứ Kỳ PGD 
Số 157 đường 391 thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh 

Hải Dương 

      
Ninh 

Giang 
PGD 

Đường Khúc Thừa Dụ, thị trần Ninh Giang, huyện Ninh 

Giang, tỉnh Hải Dương 

      Kinh Môn PGD 
Thôn Tây Sơn, xã Hiệp An, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải 

Dương 

      
Cẩm 

Giàng 
PGD 

Khu dân cư 16, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, 

tỉnh Hải Dương 

      
Bình 

Giang 
PGD 

Số 1, khu 3, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải 

Dương 

      Thanh Hà PGD 
Khu 7, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải 

Dương 

      
Thanh 

Miện 
PGD 

Khu 1, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh 

Hải Dương 

      Chí Linh PGD 
Khu Dân cư Lôi Động, phường Cộng Hòa, thị xã Chí 

Linh, tỉnh Hải Dương 

      Nam Sách PGD 
Phố Mới, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải 

Dương 

      
Kim 

Thành 
PGD 

Số 101, quốc lộ 5, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, 

tỉnh Hải Dương 

27 Hải Phòng Hải Phòng   CN 
Số 43 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng 
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      Đình Vũ PGD 
Lô CN 2.4 và KB 4.3, Khu công nghiệp MP Đình Vũ, 

phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc khu kinh tế 

Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

      Kiến Thụy PGD 
Số 42 khu Cầu Đen, thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, 

thành phố Hải Phòng 

      Vĩnh Bảo PGD 
Số 143, khu phố Đông Thái, Thị trấn Vĩnh Bảo, huyện 

Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng 

      Tiên Lãng PGD 
Khu 7 phố Minh Đức, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên 

Lãng, thành phố Hải Phòng 

      An Dương PGD 
Số 10, đường 351, khu phố 4, thị trấn An Dương, huyện 

An Dương, thành phố Hải Phòng 

      Đồ Sơn PGD 
Số 85 Lý Thánh Tông, phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn, 

thành phố Hải Phòng 

      Kiến An PGD 
Số 2 Phan Đăng Lưu, phường Trấn Thành Ngọ, quận 

Kiến An, thành phố Hải Phòng 

      
Thủy 

Nguyên 
PGD 

Số 5 đường Đà Nẵng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải Phòng 

      Cát Hải PGD 
Số 18, đường 1/4 thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành 

phố Hải Phòng 

      An Lão PGD 
Số 58, đường Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn An Lão, huyện 

An Lão, thành phố Hải Phòng 

      
Hồng 

Bàng 
PGD 

Số 163 Bạch Đằng, phường Thượng Lý, quận Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng 

28 Hậu Giang Hậu Giang   CN 
Số 32 Nguyễn Công Trứ, phường 1, thành phố Vị 

Thanh, tỉnh Hậu Giang 

      
Tân Phú 

Thạnh 
PGD 

Số 418A quốc lộ 1, ấp Tân Phú, thị trấn Cái Tắc, huyện 

Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 

      Vị Thanh PGD 
Số 1107, đường Trần Hưng Đạo, phường 7, thành phố 

Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

      Long Mỹ PGD 
Số 16 – 18 đường 30/4, phường Thuận An, thị xã Long 

Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

29 Hòa Bình Hòa Bình   CN 
Đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành 

phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

      Yên Thủy PGD 
Khu phố 12, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh 

Hòa Bình 

      Tân Lạc PGD 
Khu 1B, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa 

Bình 

      Kim Bôi PGD Xóm Sào, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 

      Lạc Thủy PGD 
Khu phố 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa 

Bình 

      Đà Bắc PGD 
Tiểu khu Liên Phương, thị Trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, 

tỉnh Hòa Bình 
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Lương 

Sơn 
PGD 

Tiểu khu 8, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh 

Hòa Bình 

      
Cao 

Phong 
PGD 

Khu 2, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa 

Bình 

      Kỳ Sơn PGD 
Tổ 1, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình 

      Mai Châu PGD 
Tiểu khu 2, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh 

Hoà Bình 

      Lạc Sơn PGD 
Phố Hữu Nghị, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh 

Hòa Bình 

30 Hưng Yên Hưng Yên   CN 
Tòa nhà Viettel, Số 537 Nguyễn Văn Linh, phường 

Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

      
Khoái 

Châu 
PGD 

Thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên 

      Văn Giang PGD 
Lô 231, Khu đô thị mới Văn Giang, thị trấn Văn Giang, 

huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

31 Kiên Giang Kiên Giang   CN 
Số C9 - 19 đường Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, thành 

phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

      
Giồng 

Riềng 
PGD 

Khu Nội Ô, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, 

tỉnh Kiên Giang 

      
Châu 

Thành 
PGD 

Số 603, quốc lộ 63, khu phố Minh Phú, thị trấn Minh 

Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang 

      Gò Quao PGD 
Ấp Phước Hưng 1, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, 

tỉnh Kiên Giang 

      Hà Tiên PGD 
Số 03, đường Tô Châu, phường Đông Hồ, thị xã Hà 

Tiên, tỉnh Kiên Giang 

      An Biên PGD 
Khu vực 2, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên 

Giang 

      An Minh PGD 
Khu vực 2, thị trần Thứ Mười Một, huyện An Minh, 

tỉnh Kiên Giang 

      Tân Hiệp PGD 
Số 33, khóm B, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh 

Kiên Giang 

      
U Minh 

Thượng 
PGD 

Ấp Cạn Ngọn A, xã Thạnh Yên, huyện U Minh 

Thượng, tỉnh Kiên Giang 

      
Vĩnh 

Thuận 
PGD 

Ấp Vĩnh Đông II, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh 

Thuận, tỉnh Kiên Giang 

      Phú Quốc PGD 
Số 10, đường 30/4, khu phố 2, thị trấn Dương Đông, 

huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

32 Kon Tum Kon Tum   CN 
Số 72 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

      Sa Thầy PGD 
Số 326 Trần hưng Đạo, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum 



15 

 

      Ngọc Hồi PGD 
Số 35 Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon Tum 

      Đăk Hà PGD 
Số 212 Hùng Vương, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, 

tỉnh Kon Tum 

      Đắk Tô PGD 
Số 07 Hùng Vương, thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, 

tỉnh Kon Tum 

      Kon Plông PGD 
Thôn Măng Đen, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, 

tỉnh Kon Tum. 

      Đắk Glei PGD 
Số 455 Hùng Vương, thị trấn Đắk Glei, huyện Đắk Glei, 

tỉnh Kon Tum. 

33 Khánh Hòa Khánh Hòa   CN 
Số 69 – 71 phố Thống Nhất, phường Vạn Thạnh, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

      Cam Ranh PGD 
Số 156, đường 22/8, TDP Thuận Phát, phường Cam 

Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

      Ninh Hòa PGD 
Tổ dân phố 2, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh 

Khánh Hòa 

      
Diên 

Khánh 
PGD 

Thôn Phú Ân Nam 1, xã Diên An, huyện Diên Khánh, 

tỉnh Khánh Hòa 

      Vạn Ninh PGD 
Số 275 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, 

tỉnh Khánh Hòa 

34 Lai Châu Lai Châu   CN 
Tổ 10, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai 

Châu 

      Mường Tè PGD 
Khu phố 8, thị trấn Mường tè, huyện Mường Tè, tỉnh 

Lai Châu 

      Sìn Hồ PGD Khu 3, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 

      Tân Uyên PGD 
Tổ 15, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai 

Châu 

35 Lạng Sơn Lạng Sơn   CN 
Đường Lý Thường Kiệt, khu đô thị Phú Lộc IV, phường 

Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

      Hữu Lũng PGD 
Số 235 -237 đường Chi Lăng, khu Tân Mỹ 1, thị trấn 

Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

      Bắc Sơn PGD 
Tiểu khu Trần Phú, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn 

      Lộc Bình PGD 
Khu Hòa Bình, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn 

      Văn Quan PGD 
Số 116, phố Đức Tâm II, thị trấn Văn Quan, huyện Văn 

Quan, tỉnh Lạng Sơn 

      Đình Lập PGD 
Khu 4, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng 

Sơn 

      Văn Lãng PGD 
Số 62, khu 3, đường Chiến Thắng, thị trấn Na Sầm, 

huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 
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Đồng 

Đăng 
PGD 

Khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, 

tỉnh Lạng Sơn 

      Chi Lăng PGD 
Số 162, đường Đại Huề, khu Chính, thị trấn Đồng Mô, 

huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 

      Bình Gia PGD 
Thôn Ngã Tư, xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng 

Sơn 

      
Tràng 

Định 
PGD 

Số 58, đường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Thất Khê, huyện 

Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 

36 Lào Cai Lào Cai   CN 
Số 151, đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phồ 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

      
Bảo 

Thắng 
PGD 

Số nhà 174 đường Cách mạng Tháng 8, thị trấn Phố Lu, 

huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 

      Bảo Yên PGD 
Số nhà 394 đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Phố 

Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 

      Bắc Hà PGD 
Số 096 đường Ngọc Uyển, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc 

Hà, tỉnh Lào Cai 

      
Trung 

Tâm Lào 

Cai 
PGD 

Số 013 Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai 

      
Mường 

Khương 
PGD 

Số 282 đường Giải Phóng 11/11, thị trấn Mường 

Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai 

      Sa Pa PGD 
Số 06 đường Thạch Sơn, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, 

tỉnh Lào Cai 

      Văn Bàn PGD Tổ 7, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

      Bát Xát PGD 
Số 477, đường Hùng Vương, thị trấn Bát Xát, huyện 

Bát Xát, tỉnh Lào Cai 

37 Lâm Đồng Lâm Đồng   CN 
Số 707 Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức 

Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

      Đà Lạt PGD 
Số 33 Bùi Thị Xuân, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng 

      Đạ Huoai PGD 
Khu phố 3, thị trấn Mađagui, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm 

Đồng 

      Di Linh PGD 
Số 535 đường Hùng Vương, thị trấn Di Linh, huyện Di 

Linh, tỉnh Lâm Đồng 

      
Đơn 

Dương 
PGD 

Số 106 đường 2/4, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn 

Dương, tỉnh Lâm Đồng 

      Lâm Hà PGD 
Khu phố 3, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm 

Đồng 

38 Long An Long An   CN 
Số 123-125-127 đường Hùng Vương, phường 2, thành 

phố Tân An, tỉnh Long An. 

      
Châu 

Thành 
PGD 

Số 47 tỉnh lộ 827A, khu phố 3, thị trấn Tẩm Vu, huyện 

Châu Thành, tỉnh Long An 

      Tân Thạnh PGD 
Số 09, khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, 

tỉnh Long An 
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      Tân Trụ PGD 
Ấp Tân Bình, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh 

Long An 

      Hậu Nghĩa PGD 
Ô 7, Khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An 

      Cần Đước PGD 
Khu 1 A Quốc Lộ 50, thị trấn Cần Đước, huyện Cần 

Đước, tỉnh Long An 

      
Vĩnh 

Hưng 
PGD 

Số 240, đường Cách Mạng Tháng 8, thị trấn Vĩnh 

Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An 

      Tân Hưng PGD 
Số 02 Trần Hưng Đạo, khu phố Gò Thuyền, thị trấn Tân 

Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An 

      Cần Giuộc PGD 
Số 106, quốc lộ 50, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Long An 

      Đức Huệ PGD 
Số 55E, khu vực 1, thị trấn Đông Thành, huyện Đức 

Huệ, tỉnh Long An 

      Bến Lức PGD 
Số 5 khu phố 4, QL 1A, thị Trấn Bến Lức, huyện Bến 

Lức, tỉnh Long An 

      Mộc Hóa PGD 
Số 14, đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thị xã Kiến 

Tường, tỉnh Long An 

      Thủ Thừa PGD 
Số 42 Trưng Trắc, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, 

tỉnh Long An 

39 Nam Định Nam Định   CN 
Số 223 đường Trần Hưng Đạo, phường Bà Triệu, thành 

phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

      Hải Hậu PGD 
Tổ dân phố số 3, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh 

Nam Định 

      Ý Yên PGD 
Đường 57 thông Tân Lập, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, 

tỉnh Nam Định 

      Nam Trực PGD 
Thôn 4, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh 

Nam Định 

      Giao Thủy PGD 
Khu 3, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam 

Định 

      Mỹ Lộc PGD 
Km8 Quốc lộ 21A, thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, 

tỉnh Nam Định 

      
Nghĩa 

Hưng 
PGD 

Số 43 khu I, thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh 

Nam Định 

      Vụ Bản PGD 
Số 80A Non Côi, thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định 

      
Xuân 

Trường 
PGD 

Tổ 18, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh 

Nam Định 

      Trực Ninh PGD 
Đường Điện Biên, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh 

Nam Định 

40 Ninh Bình Ninh Bình   CN 
Số 12, ngõ 74, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đông 

Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

      Tam Điệp PGD 
Số 51 đường Quang Trung, phường Trung Sơn, thành 

phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 
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      Gia Viễn PGD 
Số 85, đường 477B, phố Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình 

      Kim Sơn PGD 
Xóm 7A, phố Kiến Trung, xã Kim Chính, huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình 

      Yên Mô PGD 
Khu phố Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình 

      Nho Quan PGD 
Phố Phong Lạc, thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, 

tỉnh Ninh Bình 

      Hoa Lư PGD 
Phố Mỹ Lộ, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình 

      
Yên 

Khánh 
PGD Phố 1, thị trấn Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 

41 Ninh Thuận Ninh Thuận   CN 
Số 44 đường 16 tháng 4, phường Tấn Tài, thành phố 

Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

      Ninh Sơn PGD 
221 E đường Lê Duẩn, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh 

Sơn, tỉnh Ninh Thuận 

      Cà Ná PGD 
Thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh 

Ninh Thuận 

      Ninh Hải PGD 
Khu phố Ninh Chữ 2, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh 

Hải, tỉnh Ninh Thuận 

42 Nghệ An Nghệ An   CN 
Số 20B Cao Thắng, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, 

tỉnh Nghệ An 

      Vinh PGD 
Số 123B đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An 

      Đô Lương PGD 
Khu đô thị mới, nam thị trấn Đô Lương, huyện Đô 

Lương, tỉnh Nghệ An 

      Thái Hòa PGD 
Số 311 đường Nguyễn Trãi, khối Kim Tân, phường Hòa 

Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An 

      
TX Cửa 

Lò 
PGD 

Số 12 đường Nguyễn Sinh Cung, phường Nghi Hương, 

thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An 

      
Quỳnh 

Lưu 
PGD 

Khối 1, thị trấn Giàu Cát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ 

An 

      
Tương 

Dương 
PGD 

Khối Hòa Bắc, thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương, 

tỉnh Nghệ An 

      Anh Sơn PGD Khối 5, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An 

      
Quế 

Phong 
PGD 

Quốc lộ 16, khối 1, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, 

tỉnh Nghệ An 

      Tân Kỳ PGD Khối 6, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An 

      
Hưng 

Nguyên 
PGD 

Khối 15, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, 

tỉnh Nghệ An 

      
Yên 

Thành 
PGD 

Khối 2, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh 

Nghệ An 
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Con 

Cuông 
PGD 

Khối 5, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh 

Nghệ An 

      
Thanh 

Chương 
PGD 

Khối 9, Thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ 

An 

      Nam Đàn PGD 
Khối Ba Hà, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh 

Nghệ An 

      Quỳ Châu PGD 
Khối 2B, thị trấn Tân Lạc, huyện Qùy Châu, tỉnh Nghệ 

An 

      Quỳ Hợp PGD 
Khối Đông Hồ, thị trấn Qùy Hợp, huyện Qùy Hợp, tỉnh 

Nghệ An 

      
Hoàng 

Mai 
PGD 

Quốc lộ 1A, khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện, thị 

xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An 

      Diễn Châu PGD 
Khối 4, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Tỉnh 

Nghệ An 

      Nghi Lộc PGD 
Khối 4, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ 

An 

      Nghĩa Đàn PGD 
Khối Tân Hiếu, thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, 

tỉnh Nghệ An 

      Kỳ Sơn PGD 
Khối 4, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ 

An 

43 Phú Thọ Phú Thọ   CN 
Số 1172 Đại lộ Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành 

phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

      Cẩm Khê PGD 
Khu 9, thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú 

Thọ 

      
Thanh 

Sơn 
PGD 

Số 174, 176 phố Ba Mỏ, thị trấn Thanh Sơn, huyện 

Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 

      
TX Phú 

Thọ 
PGD 

Phố Long Xuyên, phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, 

tỉnh Phú Thọ 

      Phù Ninh PGD 
Tổ 8 khu Núi Trang, thị trấn Phong Châu, huyện Phù 

Ninh, tỉnh Phú Thọ 

      Hạ Hoà PGD Khu 8, thị trấn Hà Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ 

      Thanh Ba PGD 
Khu 6, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú 

Thọ 

      Tân Sơn PGD Khu 5B, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn,tỉnh Phú Thọ 

      Yên Lập PGD 
Khu Tân An 2, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh 

Phú Thọ 

      Tam Nông PGD 
Khu 7, phố Tân Hưng, thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam 

Nông, tỉnh Phú Thọ 

      
Thanh 

Thủy 
PGD 

Khu Phố La Phù, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh 

Thuỷ, tỉnh Phú Thọ 

      Lâm Thao PGD 
Khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, 

tỉnh Phú Thọ 

      
Đoan 

Hùng 
PGD 

Khu Tân Thành, thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan 

Hùng, tỉnh Phú Thọ 
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44 Phú Yên Phú Yên   CN 
Số 197-199 đại lộ Hùng Vương, phường 5, thành phố 

Tuy Hòa tỉnh Phú Yên 

      Sông Cầu PGD 
Số 343 đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Phú, thị 

xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 

      Sông Hinh PGD 
Số 01 đường Lê Lợi, khu phố 6, thị trấn Hai Riêng, 

huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên 

45 Quảng Bình Quảng Bình   CN 
Số 01 đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Phú, thành 

phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

      Ba Đồn PGD 
Số 375 Quang Trung, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, 

tỉnh Quảng Bình 

      Lệ Thủy PGD 
Thôn Thượng Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ 

Thủy, tỉnh Quảng Bình 

      Bố Trạch PGD 
Tiểu khu 11, đường Hùng Vương, thị trấn Hoàn Lão, 

huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 

      
Bắc 

Quảng  

Trạch 
PGD 

Thôn Di Luân, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, 

tỉnh Quảng Bình 

      
Tuyên 

Hóa 
PGD 

Tiểu khu 1, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh 

Quảng Bình 

      
Quảng 

Ninh 
PGD 

Thôn Dinh Mười, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh 

Quảng Bình 

      Minh Hóa PGD 
Tiểu khu 7, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh 

Quảng Bình. 

46 Quảng Nam Quảng Nam   CN 
Số 196 – 198 Phan Chu Trinh, phường An Mỹ, thành 

phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

      Hội An PGD 
Số 562 Hai Bà Trưng, khối Xuân Hòa, phường Cẩm 

Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

      Hiệp Đức PGD 
Khối phố An Tây, thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, 

tỉnh Quảng Nam 

      Đại Lộc PGD 
Khu 7, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng 

Nam 

      
Tiên 

Phước 
PGD 

Số 147 Tôn Đức Thắng, khối phố Tiên Bình, thị trấn 

Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam 

      
Thăng 

Bình 
PGD 

Số 49 Nguyễn Hoàng, khu phố 4, thị Trấn Hà Lam, 

huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 

      Điện Bàn PGD 
Số 189 Trần nhân Tông, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện 

Bàn, tỉnh Quảng Nam 

      Núi Thành PGD 
Số 469 Phạm Văn Đồng, khối 3, thị trấn Núi Thành, 

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 

      Quế Sơn PGD 
Số 232 Hùng Vương, thị trấn Đông Phú, huyện Quế 

Sơn, tỉnh Quảng Nam 
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Duy 

Xuyên 
PGD 

Số 174 Điện Biên Phủ, khối phố Long Xuyên 1, thị trấn 

Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

      
Bắc Trà 

My 
PGD 

Số 15 Nguyễn Văn Linh, khu phố Đồng Bàu, thị trấn 

Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam 

      
Phước 

Sơn 
PGD 

Số 45 đường Hồ Chi Minh, thị trấn Khâm Đức, huyện 

Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam 

47 
Quảng 

Ninh 
Quảng Ninh   CN 

Số 36A tổ 10, khu 1, đường Trần Hưng Đạo, phường 

Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

      
TP Cẩm 

Phả 
PGD 

Số 375 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố 

Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

      Hải Hà PGD 
Số 12 Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, 

tỉnh Quảng Ninh 

      Uông Bí PGD 
Số 447, đường Quang Trung, phường Quang Trung, 

thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

      
TX Quảng 

Yên 
PGD 

Số 54, đường Trần Nhân Tông, khu phố 9, phường 

Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 

      Tiên Yên PGD 
Số 64 - 66, phố Đồng Tiến 1, thị trấn Tiên Yên, huyện 

Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh 

      Hoành Bồ PGD 
Số 130, tổ 4 khu 4, thị Trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh 

Quảng Ninh 

      
Đông 

Triều 
PGD 

Số 1, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Triều, thị 

xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

      Vân Đồn PGD 
Số 80 Tổ 1, khu 4, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, 

tỉnh Quảng Ninh 

      Bình Liêu PGD 
Số 14, đường Hoàng Cần, thị trấn Bình Liêu, huyện 

Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh 

      Ba Chẽ PGD 
Số 184, đường Hải Chi, khu 3, thị trấn Ba Chẽ, huyện 

Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh 

48 Quảng Ngãi Dung Quất   CN 
Số 01 An Dương Vương, phường Lê Hồng Phong, 

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

      
Hùng 

Vương 
PGD 

Số 36 đường Hùng Vương, phường Nguyễn Nghiêm, 

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

      Bình Sơn PGD 
Tổ dân phố 6, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

      Đức Phổ PGD 
259 Nguyễn Nghiêm, phường Nguyễn Nghiêm, thị xã 

Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 
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      Trà Bồng PGD 
Khu dân cư 10, tổ dân phố 1, thị trấn Trà Xuân, huyện 

Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi 

      Lý Sơn PGD Thôn Tây, xã An Hải, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi 

49 Quảng Trị Quảng Trị   CN 
Số 72 quốc lộ 9, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị 

      Hải Lăng PGD 
Số 08, đường Hùng Vương, khóm 5, thị Trấn Hải Lăng, 

huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 

      
Triệu 

Phong 
PGD 

Số 248, đường Lê Duẩn, thị Trấn Ái Từ, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị 

      Đakrông PGD 
Khóm 1, thị trấn Krông Klang, huyện ĐaKrông, tỉnh 

Quảng Trị 

      Vĩnh Linh PGD 
Số 02, đường Hùng Vương, thị Trấn Hồ Xá, huyện 

Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 

      Cam Lộ PGD 
Số 265, đường 2/4, thị Trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, 

tỉnh Quảng Trị 

      Gio Linh PGD 
Số 280, đường Lê Duẩn, thị Trấn Gio Linh, huyện Gio 

Linh, tỉnh Quảng Trị 

      
Hướng 

Hóa 
PGD 

Số 136, đường Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 

50 Sóc Trăng Sóc Trăng   CN 
Số 113 đường Hùng Vương, phường 6, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

      Vĩnh Châu PGD 
Bưu điện thị xã Vĩnh Châu, đường 30/4, khóm 2, 

phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 

      
Lịch Hội 

Thượng 
PGD 

Ấp Châu Thành, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần 

Đề, tỉnh Sóc Trăng 

      Ngã Năm PGD 
Đường Nguyễn Huệ, khóm 1, phường 1, thị xã Ngã 

Năm, tỉnh Sóc Trăng. 

      
Cù Lao 

Dung 
PGD 

Ấp Phước Hòa B, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao 

Dung, tỉnh Sóc Trăng 

      Thạnh Phú PGD 
Ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng 

      Thạnh Trị PGD 
Quốc lộ 1A, ấp 2, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, 

tỉnh Sóc Trăng 

      
TP Sóc 

Trăng 
PGD 

Số 01, đường Trần Hưng Đạo, phường 03, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

      Mỹ Tú PGD 
Số 153 Hùng Vương, ấp Cầu Đồn, thị trấn Huỳnh Hữu 

Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 

      
Thuận 

Hòa 
PGD 

Số 69 quốc lộ 1A, ấp Xây Đá, thị trấn Châu Thành, 

huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng 

      Kế Sách PGD 
Số 93, đường 30/4, ấp An Ninh 1, thị trấn Kế Sách, 

huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 
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      Long Phú PGD 
Ấp 4, đường Đoàn Thế Trung, thị trấn Long Phú, huyện 

Long Phú, tỉnh Sóc Trằng 

51 Sơn La Sơn La   CN 
Lô SH4, Vincom Sơn La, tổ 3, phường Quyết Thắng, 

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

      
Thuận 

Châu 
PGD 

Số nhà 200, đường Tây Bắc, tiểu khu 3, thị trấn Thuận 

Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La 

      Mộc Châu PGD 
Tiểu khu 19/5, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

52 Tây Ninh Tây Ninh   CN 
Số 374-376-378 đường 30 tháng 4, khu phố 1, phường 

3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

      
Hòa 

Thành 
PGD 

Số 62 đường Hùng Vương, khu phố 4, phường Long 

Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

      Tân Châu PGD 
Số 322 Lê Duẩn, khu phố 2, thị trấn Tân Châu, huyện 

Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

      Gò Dầu PGD 
Ô 2/245, khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh 

53 Tiền Giang Tiền Giang   CN 
Số 12C đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, thành 

phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

      
Châu 

Thành 
PGD 

Ấp Cá, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 

Giang 

      Tân Phước PGD 
Tỉnh lộ 867, khu 1, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân 

Phước, tỉnh Tiền Giang 

      Cai Lậy PGD 
Số 62 quốc lộ 1A, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền 

Giang 

      
TX Gò 

Công 
PGD 

Số 25 Lê Lợi, phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền 

Giang 

      Chợ Gạo PGD 
Số 129 ô 1, khu 2, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, 

tỉnh Tiền Giang 

      
Gò Công 

Tây 
PGD 

Ấp Hạ, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh 

Tiền Giang 

      
Gò Công 

Đông 
PGD 

Khu phố Hòa Thơm, thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công 

Đông, tỉnh Tiền Giang 

      Cái Bè PGD Khu 1A, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

54 
Tp Hồ Chí 

Minh 
Củ Chi   CN 

Số 226 tỉnh lộ 8, khu phố 2, thị trấn Củ Chi, huyện Củ 

Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

    Chợ Lớn   CN 
Số 52-54-56 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

      An Đông PGDL 
178-180 Lê Hồng Phong, phường 3, quận 5, thành phố 

Hồ Chí Minh 
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      Bình Tây PGDL 
Tầng trệt lô B1, khu trung tâm thương mại của khu căn 

hộ Him Lam Chợ Lớn, số 491 đường Hậu Giang, 

phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

    Nhà Bè   CN 
Số 511A Huỳnh Tấn Phát, khu phố 7, thị trấn Nhà Bè, 

huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

    Tân Bình   CN 
Số 475 Lê Văn Sỹ, phường 2, quận Tân Bình, thành phố 

Hồ Chí Minh 

      
Trường 

Chinh 
PGDL 

Số 350 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 

      Bình Tân PGDL 
Số 108, đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

    
TP Hồ Chí 

Minh 
  CN 

Số 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

      Thủ Đức PGDL 
Số 927B đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, quận 

Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

      Bình Thới PGDL 
Số 205 – 205A Bình Thới, phường 10, quận 11, thành 

phố Hồ Chí Minh 

      An Phú PGDL 
Số 35 đường Song Hành, phường An Phú, quận 2, thành 

phố Hồ Chí Minh 

      Đô Thành PGDL 
Tầng trệt, tầng 1, Số 506 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

      
Phú 

Nhuận 
PGDL 

Số 168 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, 

thành phố Hồ Chí Minh 

      Sài Gòn PGDL 
Tầng trệt và tầng 3 tòa nhà Sài Gòn Royal, 91 Pasteur, 

phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

      
Nam Sài 

Gòn 
PGDL 

Tầng 1, tầng lửng, tầng 2 và tầng 3 tại số 480C Nguyễn 

Thị Thập, phường Tân Quy, Quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh 

      
Trung tâm 

Hóc Môn 
PGD 

Số 57/7 Lý Nam Đế, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

55 
Tuyên 

Quang 
Tuyên 

Quang 
  CN 

Tòa nhà Viettel Tuyên Quang, số 172 đường Bình 

Thuận, tổ 26, phường Tân Quang, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang 

      
Tuyên 

Quang 
PGD 

Số 609 đường Quang Trung, phường Phan Thiết, thành 

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

      Na Hang PGD 
Tổ 3, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên 

Quang 

      
Sơn 

Dương 
PGD 

Tổ Dân phố Đăng Châu, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang 
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Chiêm 

Hóa 
PGD 

Tổ dân phố Vĩnh Lim, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên Quang 

      Hàm Yên PGD 
Tổ dân phố Tân Thịnh, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang 

56 Thái Bình Thái Bình   CN 
Số 07 phố Lê Lợi, phường Lê Hồng Phong, thành phố 

Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

      
Quỳnh 

Phụ 
PGD 

Khu 1, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái 

Bình 

      Hưng Hà PGD 
Khu Nhân Cầu 1, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, 

tỉnh Thái Bình 

      Tiền Hải PGD 
Phố Tiểu Hoàng, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh 

Thái Bình 

      Thái Thụy PGD 
Khu 6, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái 

Bình 

      
Kiến 

Xương 
PGD 

Khu Cộng Hòa, thị Trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, 

tỉnh Thái Bình 

      Vũ Thư PGD 
Khu Minh Tân 1, thị Trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh 

thái Bình 

      
Đông 

Hưng 
PGD 

Tổ 5, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái 

Bình 

57 
Thái 

Nguyên 
Thái 

Nguyên 
  CN 

Số 10 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phan 

Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

      Đồng Hỷ PGD 
Số nhà 2, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên 

      Phú Bình PGD 
Tổ 2, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên 

      
Phú 

Lương 
PGD 

Tiểu khu An Thái, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh 

Thái Nguyên 

      Phổ Yên PGD 
Số nhà 569, tổ dân phố 4, phường Ba Hàng, thị xã Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên 

      Đại Từ PGD 
Phố Chợ 1, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên 

      
Sông 

Công 
PGD 

Số nhà 124, Đ\đường Thống Nhất, phường Cải Đan, 

thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 

      Định Hoá PGD 
Số nhà 463, xóm Bãi Á 1, thị trấn Chợ Chu, huyện Định 

Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

      Võ Nhai PGD 
Số 169, phố Thái Long, thị trấn Đình Cả, huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên 

58 Thanh Hóa Thanh Hóa   CN 
Số 33 Trần Phú, phường Điện Biên, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

      Nghi Sơn PGD 
Tiểu khu 5, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, tỉnh 

Thanh Hóa 

      Ngọc Lặc PGD 
878 Phố Cống, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh 

Thanh Hoá 
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      Hậu Lộc PGD 
Số 66 Quốc lộ 10, khu 4, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

      
Nông 

Cống 
PGD 

Tiểu khu Minh Tân, thị trấn Nông Cống, huyện Nông 

Cống, tỉnh Thanh Hóa 

      Vĩnh Lộc PGD 
Khu 3, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

      Quan Hóa PGD 
Khu 1, thị trấn Quan Hóa, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

59 
Thừa Thiên 

- Huế 
Huế   CN 

Số 70 đường Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành 

phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

      
Phong 

Điền 
PGD 

Thôn Trạch thượng 1, thị trấn Phong Điền, huyện Phong 

Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

      Phú Lộc PGD 
Số 129 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú 

Lộc, tỉnh thừa thiên Huế 

      A Lưới PGD 
Nhà số 304 đường Hồ Chí Minh, thị trấn A Lưới, huyện 

A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 

      
Hương 

Trà 
PGD 

Số nhà 105, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Tứ Hạ, 

thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 

      Phú Vang PGD 
Đường Nguyễn Đức Xuyên, tổ dân phố Hòa Đa Tây, thị 

trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 

      
Quảng 

Điền 
PGD 

Số 45, đường Nguyễn Kim Thành, thị trấn Sịa, huyện 

Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

      
Nam 

Đông 
PGD 

Số 192, đường Khe Tre, khu vực 2, thị trấn Khe Tre, 

huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế 

      
Hương 

Thủy 
PGD 

Số 1178, đường Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, 

thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 

60 Trà Vinh Trà Vinh   CN 
Số 272A đường Nguyễn Đáng, khóm 6, phường 7, 

thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

      Cầu Kè PGD 
Đường 30/4, Khóm 6, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, 

tỉnh Trà Vinh 

      Trà Cú PGD Khóm 4, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 

      
Cầu 

Ngang 
PGD 

Khóm Mỹ Cẩm A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu 

Ngang tỉnh Trà Vinh 

      
Càng 

Long 
PGD 

Số 322 quốc lộ 53, khóm 4, thị trấn Càng Long, huyện 

Càng Long, tỉnh Trà Vinh 

      Duyên Hải PGD Khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 

      
Châu 

Thành 
PGD 

Khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh 

Trà Vinh 



27 

 

      Tiểu Cần PGD 
Khóm 1, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà 

Vinh 

61 Vĩnh Long Vĩnh Long   CN 
Số 01 đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

      
Vũng 

Liêm 
PGD 

Số 76, Khóm 2, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, 

tỉnh Vĩnh Long 

      Long Hồ PGD 
Số 193, khóm 1, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh 

Vĩnh Long 

      Tam Bình PGD 
Số 17, tổ 15 đường Phan Văn Đáng, Khóm 1, thị trấn 

Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long 

      Mang Thit PGD 
Đường Phạm Hùng, khóm 1, thị trấn Cái Nhum, huyện 

Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long 

      Bình Tân PGD 
Tổ 18 Ấp Thành Quới, thị trấn Tân Quới, huyện Bình 

Tân, tỉnh Vĩnh Long 

      Trà Ôn PGD 
Số 10A Lê Văn Duyệt, khu 1, thị trấn Trà Ôn, huyện 

Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 

62 Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc   CN 
Số 2 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

      Yên Lạc PGD 
Khu 3 thôn Đoài, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

      
Tam 

Dương 
PGD 

Tổ dân phố Me, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

      Lập Thạch PGD 
Tổ dân phố Tân Chiền, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

      Tam Đảo PGD Km 10, xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

      
Bình 

Xuyên 
PGD 

Khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

63 Yên Bái Yên Bái   CN 
Tổ 7, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên 

Bái 

      Lục Yên PGD Tổ 2, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái 

      Văn Yên PGD 
Tổ 3, khu phố 2, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh 

Yên Bái 

      Nghĩa Lộ PGD Tổ 4, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái 

      Trấn Yên PGD 
Thôn Lương An, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh 

Yên Bái 

      Văn Chấn PGD 
Ngã 3 Ba Khe, khu 2, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, 

tỉnh Yên Bái 

      Yên Bình PGD 
Ngã 3 Cát Lem, thôn Cát Lem, xã Đại Minh, huyện Yên 

Bình, tỉnh Yên Bái 

      
Mù Cang 

Chải 
PGD 

Tổ 3, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh 

Yên Bái 

 


